
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

Cô giáo: Lê Thị Hương Thơm - Hữu Thị Kiều Hoa - (Mai Soan hỗ trợ)

TT
 Họ và tên

 học sinh
Năm sinh Giới  tính Dân  tộc  Nơi ở hiện tại 

Họ tên
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bố

1 Nguyễn Mai Anh 03-06-20 Nữ Kinh Tổ 35, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Đặng Thị Thanh Mai Nguyễn Xuân Trường

2 Kiều Mai Nhật Ánh 20/06/2020 Nữ Kinh Tổ 11- Mộ Lao - Hà Đông Hồ Thị Hướng Kiều Văn Thưởng

3 Phạm Đinh Gia Bảo 16/03/2020 Nam kinh Ứng Hòa, Hà Nội Đặng Thị Len Phạm Đình Hoan

4 Vũ Phước Minh Châu 26/10/2020 Nữ Kinh P2006 handirescomplex- 31 Lê Văn Lương- Nhân Chính-TX_HN Phạm Minh Thảo Vũ Quý Minh

5 Lò Ngọc Lan Chi 18-02-20 Nữ Kinh Tổ 27, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Nguyễn Thị Thu Nga Lò Hoàng Chung

6 Đoàn Khánh Dương 28/07/2020 Nam Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Đoàn Thị Mai Loan Đoàn Văn Oánh

7 Nguỹên Tiến Bảo Duy 03/01/2020 Nam Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Lương Thị Hiền Nguyễn Tiến Đà

8 Nguyễn Gia Hân 03-03-20 Nữ Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Hà Phương Anh Nguyễn Thanh Tuỳ

9 Hoàng Khả Hân 08-09-20 Nữ Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thu Trang Hoàng Ngọc Phúc

10 Nguyễn Bảo Hân 20/01/2020 Nữ Kinh
Chung cư Việt Đức Complex - 39 Lê Văn Lương- Nhân Chính- Thanh Xuân - Hà 

Nội
Nguyễn Thị Minh Hiền Nguyễn Ngọc Việt

11 Nguyễn An Hưng 24-02-20 Nam Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Bùi Thị Anh Thơ Nguyễn Quốc Duy

12 Lê Bá Huy 23/01/2020 Nam Kinh Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Thoa Lê Huy Hương

13 Đặng Quang Khải 26/03/2020 Nam kinh Phương Tú - Ứng Hòa - HN Lô Thị Dim Đặng Văn Tiềm

14 Lê Minh Khuê 16/05/2020 Nữ Kinh Tổ 35, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Hoàng Thị Dung Lê Văn Lương

15 Vũ Minh Kiên 21/11/2020 Nam Kinh To 27 Nhân Chính Thanh Xuân hà Nội Nguyễn Thị Thảo Vũ Thượng

16 Hà Tuệ Lâm 4/10/2020 Nữ Kinh Tổ 27, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Đào Hồng Ngọc Hà Trọng Thuỷ

17 Dương Hoàng Nhật Minh 4/10/2020 Nam Kinh Tổ 50, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Hoàng Thị Thu Trang Dương Hồng Tín

18 Đỗ Nhật Minh 23/08/2020 Nam Kinh Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Hảo Đỗ Anh Dũng

19 Nguyễn Hải Minh 28/06/2020 Nam Kinh P2108 Hei Tower, Tổ 27 Nhân Chính, Thanh Xuân Vũ Thị Thanh Hiên Nguyễn Thái Giang

20 Trần Minh Ngọc Nữ Kinh B8-03 Chung cư Goldenwest - Nhân Chính - Thanh Xuân- Hn Nguyễn Thị Minh Nguyệt Trần Lê Minh

21 Trần Minh Nhật 14/03/2020 Nam Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Hà Thị Minh Nguyệt Trần Đức Mạnh

22 Nguyễn An Nhiên 02/02/2020 Nữ Kinh Tổ 35, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Đào Thị Hoa Nguyễn Tốt Cường

23 Vi Đức Phúc 01/01/2020 Nam Kinh 33 Lê Văn Thiêm Nguyễn Thảo Anh Vi Hoàng Dương

24 Trần Nhật Quang 05/01/2020 Nam Kinh N4A , nhân chính, thanh xuân, hà nội Nguyễn Ngọc Linh Trần Văn Huy

25 Nguyễn Thái Sơn 10/01/2020 Nam Kinh P304 N4D Trung Hòa Nhân Chính Nguyễn Thị Hoàn Nguyễn Văn Quyết

26 Lê Xuân Thanh 09/10/2020 Nam Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Tô Lan Phương Lê Xuân Thuận

27 Nguyễn Hạ Vy 04-11-20 Nữ Kinh Nhân CHính, Thanh Xuân Hà Nội Trần Thị Hải Yến Nguyễn Diên

28 Bùi Kiến Văn 07/07/2020 Nam kinh Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội Nguyêễn Thị Hằng Bùi Quang Mạnh

29 Nguyễn Gia Haan 06/01/2020 Nữ Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Phạm Thị Thu Hà Nguyễn Xuân Thảo

30 Dương Minh Đức 21/05/2020 Nam Kinh
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